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Lưu  ý:  Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung, hoc sinh có thể trình bày theo cách khác nhưng phải đảm bảo chính xác, lôgíc,… tùy mức độ để cho điểm phù hợp.  
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	           Câu 1. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào? Vì sao phong trào “Đồng khởi” được xem là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?  
	3.50

	* Hoàn cảnh
-Từ sau Hiệp định Giơ ne vơ 1954, phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam đòi Mĩ – Diệm thi hành Hiệp định diễn ra mạnh mẽ, Mĩ – Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp nhưng phong trào vẫn dâng cao. Đó là điều kiện để tiếp tục đưa cách mạng miền Nam tiến lên.
-Trong những năm 1957 – 1959, Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn tăng cường khủng bố… cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn... đòi hỏi phải có một biện pháp quyết liệt để đưa cách mạng miền Nam vượt qua khó khăn, thử thách.
-Tháng 1/ 1959, Hội nghị lần thứ 15 BCHTW Đảng quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng...
	0.50
0.75

0.75


	          * “Đồng khởi” được xem là mốc đánh dấu...
        - Phong trào “Đồng khởi” đã giáng đòn..., đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 
        -  Từ đấu tranh chính trị là chủ yếu, tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang; từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng.

        - Trong và sau “Đồng khởi”, lực lượng cách mạng ở miền Nam trưởng thành nhanh chóng. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, tập hợp rộng rãi nhân dân miền Nam vào cuộc đấu tranh chống Mĩ  và chính quyền Sài Gòn.
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	          Câu 2. Trình bày thắng lợi của quân và dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” (1961- 1965) của Mĩ.
	3.50


	            Với sự ra đời của Trung ương Cục miền Nam, sự thống nhất của lực lượng vũ trang thành Quân giải phóng miền Nam, dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Mặt trận dân tộc giải phóng... Quân và dân miền Nam Việt Nam chiến đấu đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ .  
	0.25

	        - Chống phá “ấp chiến lược”:

       + Cuộc đấu tranh chống phá “ấp chiến lược” diễn ra gay go, quyết liệt...

       + Đến tháng 6/1965, địch chỉ còn kiểm soát được 2200 ấp... “ấp chiến lược”- xương sống của chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” về cơ bản bị phá sản.
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	        - Phong trào đấu tranh chính trị :

          + Ở đô thị, nhất là các thành phố lớn Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng phong trào đấu tranh chính trị có những bước phát triển mạnh mẽ, nổi bật là cuộc đấu tranh của các tín đồ Phật giáo, “đội quân tóc dài” chống lại sự đàn áp của chính quyền Diệm.
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	        - Trên mặt trận quân sự:

        +  Trong những năm 1961 – 1962, Quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch, tiêu diệt nhiều đồn bốt lẻ của chúng.

        + Quân và dân miền Nam Việt Nam đã giành thắng lợi vang dội trong trận Ấp Bắc (02/01/1963)...

        + Trong đông – xuân 1964 – 1965, quân dân ta mở chiến dịch tiến công địch ở miền Đông Nam Bộ với trận mở màn đánh vào ấp Bình Giã (12/1964)...

        + Xuân - hè 1965, quân dân miền Nam giành nhiều thắng lợi trong các chiến dịch An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài...

        * Ý nghĩa
          Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược lần thứ hai của quân dân miền Nam, đồng thời là thất bại có ý nghĩa chiến lược lần thứ hai của đế quốc Mĩ...
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	      Câu 3. Vai trò của miền Bắc Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975). 
	3.0

	             Trong thời kì 1954 – 1975, miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam nói chung và đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước nói riêng.

        - Miền Bắc là hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam:

        + Chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam...

        + Là nguồn cổ vũ, động viên to lớn về tinh thần đối với cuộc chiến đấu gian khổ và ác liệt của đồng bào và chiến sĩ ở miền Nam…
	0.50
1.25


	     - Miền Bắc là chiến trường đánh Mĩ:
        +Đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ;

        +Đặc biệt làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”...
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	    Học sinh có thể chỉ làm một trong hai ý sau: 
    - Miền Bắc là nhịp cầu nối liền hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam, là nơi tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển... tới chiến trường miền Nam các loại vũ khí và phương tiện vật chất chi viện từ các nước anh em.

     - Miền Bắc làm nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Camphuchia... (Chi viện sức người, sức của.../Góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết...). 
	0.25



------------HẾT------------
